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DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ CHƯA NỘP BÀI BÁO TOÀN VĂN 

HỘI NGHỊ QT BIỂN ĐÔNG 2012 

 

PHIÊN TOÀN THỂ 

 
STT Tên báo cáo Tác giả 

1 MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC 

Võ Sĩ Tuấn 
Viện Hải dương học 

2 NEW TECHNOLOGIES FOR HARMFUL ALGAL 
BLOOM (HAB) RESEARCH AND MANAGEMENT: 
THE EXPANDING ROLE OF NEW SENSORS  

Donald M. Anderson 
Woods Hole Oceanographic 
Institution, US 

3 THE NATURAL HISTORY MUSEUMS AND PUBLIC 
AWARENESS ON BIODIVERSITY INFORMATION 
AND CONSERVATION IN THAILAND 

Somchai Bussarawit 
National Science Museum, 
Thailand 

4 VỀ VIỆC LỒNG GHÉP CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 
NGHIÊN CỨU BIỂN CỦA VIỆT NAM VÀO KHUNG 
CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN CỦA ỦY BAN HẢI 
DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ 

Nguyễn Tác An                                       
UBQG IOC Việt Nam 
 

 

Tiểu ban 1. ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN BIỂN 

 
5 NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI SINH VẬT Ở VỊNH NỔI TIẾNG VIỆT NAM BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ HIỆN ĐẠI 
Lại Thúy  Hiền và cs. 

6 THÀNH PHẦN LOÀI VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ NGỰA (HIPPOCAMPUS 
SPP.) Ở PHÚ QUỐC, VIỆT NAM 
Vũ Ngọc Út, Tô Công Tâm  

7 BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ HAI LOÀI TẢO CẦU VÔI, GEPHYROCAPSA OCEANICA VÀ 
EMILIANIA HUXLEYII, TRONG CỘT TRẦM TÍCH 100 NĂM Ở VỊNH BÌNH CANG, 
KHÁNH HÒA, VIỆT NAM 
Đoàn Như Hải và cs. 

8 QUẦN XÃ ĐỘNG VẬT ĐÁY KÍCH THƯỚC LỚN TRONG ĐẦM THỊ NẠI, BÌNH 
ĐỊNH 
Nguyễn An Khang và cs. 

9 ĐỘNG VẬT PHÙ DU VÙNG BIỂN VŨNG TÀU 
Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Tâm Vinh 

10 DISPERSAL PATTERNS OF THE CORALS IN THE INDO-WEST PACIFIC: 
TOWARDS THE UNDERSTANDING OF THE BIOTA DIVERSITY IN VIETNAM 
WATERS 
Tatiana N. Dautova 

11 ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI TÔM HÙM GIỐNG VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 
Nguyễn Văn Long, Đào Tấn Học 

12 ĐỘNG VẬT PHÙ DU VÙNG CỬA SÔNG NHIỆT ĐỚI 
Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Cho, Nguyễn Tâm Vinh 

13 GIUN NHIỀU TƠ (POLYCHAETA) Ở ĐẦM ĐỀ GI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Phan Thi Kim Hong 
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14 SAN HÔ CỨNG VÙNG BIỂN PHÚ QUÝ – TỈNH BÌNH THUẬN 
Phan  Kim Hoàng 

15 THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ỐC KHÔNG VỎ (BỘ NUDIBRANCHIA) 
TRONG RẠN SAN HÔ VEN BỜ MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
Hứa Thái Tuyến 

 
Tiểu ban 2. SINH HỌC BIỂN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 
16 RIVER REEF IMPACT I: REEF RESPONSES TO CHANGING WATER 

TEMPERATURES 
Andreas Kunzmann  và cs. 

17 ÁNH SÁNG VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SƠ CẤP Ở BIỂN ĐÔNG 
Phan Minh Thụ  và cs. 

18 HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN THỄ TẠI VÙNG 
BIỂN KHÁNH HÒA, VIỆT NAM 
Trần Thị Mai Phương và cs. 

19 FISSION IN CLADOLABES SCHMELTZII (HOLOTHUROIDEA, ECHI-NODERMATA) 
 I.Yu. Dolmatov, và cs 

20 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH CÁC VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 
Bùi Hồng Long, Nguyễn Tác An 

21 NĂNG SUẤT SINH HỌC SƠ CẤP CỦA THỰC VẬT NỔI  Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ 
VIỆT NAM 
Nguyễn Hữu Huân,  Nguyễn Tác An, Phan Minh Thụ 

22 HIỆU SUẤT QUANG HỢP CỦA THỰC VẬT PHÙ DU VỊNH NHA TRANG 
Trần Thị Minh Huệ và cs. 

 
Tiểu ban 3. CÁC QUÁ TRÌNH HẢI DƯƠNG HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ BIỂN 

 
23 WATER MASS STRUCTURE AND DYNAMICS IN THE COASTAL AREA OFF 

CENTRAL SOUTHERN VIETNAM - RESULTS OF JOINT RUSSIAN-VIETNAM 
SURVEYS 
Vyacheslav Lobanov và cs. 

24 MÔ HÌNH HOÁ TRƯỜNG DÒNG CHẢY TẠI CỬA SÔNG ĐỒNG BÒ (NHA TRANG) 
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH LẤN BIỂN 
Phạm Xuân Dương 

25 KẾT QUẢ SƠ BỘ NGHIÊN CỨU DÒNG RIP KHU VỰC BÃI DÀI, CAM RANH, 
KHÀNH HÒA, VIỆT NAM 
Phạm Thị Phương Thảo 

26 SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TRƯỜNG GIÓ TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 
Phạm Sỹ Hoàn 

27 PURIFICATION EXPERIMENTS ON OCEAN SLUDGE BY USING COAGULANTS 
AND ACTIVATING MICROORGANISMS 
Kyoichi Okamoto, Kenji Hotta 

28 DYNAMIC OCEANIC AND ATMOSPHERIC PHENOMENA IN THE VIETNAMESE 
WATERS VIEWED BY SATELLITE MICROWAVE RADIOMETERS AND SARS 
Leonid Mitnik 

29 PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG LAN TRUYỀN TRONG RỪNG NGẬP MẶN VÀ MÔ 
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PHỎNG TRƯỜNG SÓNG BẰNG MÔ HÌNH SWAN 
Nguyễn Hoàng Phong 

30 TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY BỀ MẶT BIỂN ĐÔNG 
THEO SỐ LIỆU ĐỘ CAO VỆ TINH 
Nguyễn Hồng Lân, Vũ Hải Đăng 

31 TÁC ĐỘNG CỦA THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG VÙNG RỪNG NGẬP MẶN VEN 
BIỂN THÍCH ỨNG VỚI NƯỚC BIỂN DÂNG 
Võ Lương Hồng Phước 

32 CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG RỪNG NGẬP MẶN 
Võ Lương Hồng Phước 

33 TÁC ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SÓNG VÀ THỦY TRIỀU LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
CÂY NGẬP MẶN TẠI CẦN GIỜ (TP HỒ CHÍ MINH) 
Võ Lương Hồng Phước và cs. 

34 MÔ PHỎNG PHÂN BỐ TRẦM TÍCH LƠ LỬNG KHU VỰC CỬA SÔNG VEN BIỂN 
HẢI PHÒNG 
Phạm Hải An 

35 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN, ĐỘNG LỰC TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ NAM 
VIỆT NAM 
Phạm Sĩ Hoàn, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuân 

36 VÀI ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ CỦA DÒNG CHẢY TỔNG HỢP TẠI BÃI BIỂN NHA 
TRANG, HÒN CHỒNG VÀ BÃI DÀI - CAM RANH   
Phạm Xuân Dương 

 
Tiểu ban 4. HÓA SINH VÀ CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN BIỂN 

 
37 ĐỘC TÍNH TETRODOTOXIN Ở ỐC HƯƠNG BABYLONIA AREOLATA (LINK, 807) 

NUÔI BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN TỪ CÁ NÓC ĐỘC 
Đào Việt Hà, và cs. 

38 HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA MỘT SỐ VI NẤM PHÂN LẬP Ở VÙNG 
VEN BIỂN VIỆT NAM 
Nguyễn Đình Luyện, và cs. 

39 TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LECTIN TỪ RONG ĐỎ KAPPAPHYCUS ALVAREZII 
Lê Đình Hùng, và Kanji Hori 

40 BA HỆ THỐNG HOÓC MÔN GÂY TIẾT KÍCH DỤC TỐ Ở NÃO CÁ CHẼM LATES 

CALCARIFER (BLOCH, 790)  
Phạm Xuân Kỳ, và cs. 

41 SÀNG LỌC HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA RONG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT 
NAM 
Cao Thị Thúy Hằng, và cs. 

42 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA FUCOIDAN 
SULFATE HÓA KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TỪ RONG NÂU VIỆT NAM 
Nguyễn Duy Nhứt, và cs. 

43 XÁC ĐỊNH FLORFENICOL TRONG CÁ VÀ TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ 
LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC/DAD) 
Trần Thị Thanh Vân, Trương Anh Tuấn 

44 PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CỘT 
Võ Mai Như Hiếu, và cs. 

 
Tiểu ban 5. ĐỊA CHẤT VÀ HÓA HỌC BIỂN 



 4

 
45 BỒN TRŨNG DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÁC BẰNG CHỨNG CHỦ QUYỀN Ở BIỂN 

ĐÔNG NAM Á 
Huy X. N, Bae Wisup, Xuan T.V, Khanh D.Q, Kha X.Nguyen 

46 ẢNH HƯỞNG ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN LÊN DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC TRÊN KHU 
VỰC BIỂN ĐÔNG VÀ LÂN CẬN 
Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Quang Minh, Vũ Thu Anh 

47 CÁC TRUNG TÂM TÍCH TỤ TRẦM TÍCH VÀ TỐC ĐỘ LẮNG ĐỌNG TRẦM TÍCH 
TRONG HOLOCENE TRÊN THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM 
Nguyễn Tiến Hải, K. Stattegger 

48 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG HỢP CHẤT NITƠ TRONG TRẦM TÍCH  ĐẤT NGẬP 
NƯỚC VEN BIỂN NHIỆT ĐỚI NAM VIỆT NAM 
Bùi Thị Ngọc Oanh 

 
Tiểu ban 6. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 
49 MANGROVE MANAGEMENT AT THE GULF OF KUTCH, INDIA FOR COASTAL 

PROTECTION AND RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE- REVIEW OF 
MANGROVE PLANTATION EFFORTS 
Ulrich Saint-Paul,  Bharat Jethva 

50 RECONSTRUCTING LONG-TERM CHANGES IN PRODUCTIVITY USING 
SEDIMENTARY ALGAL INDICATORS IN THE CURDIES RIVER ESTUARY, 
SOUTH-WEST VICTORIA, AUSTRALIA 
Phuong Thanh Doan, Peter Gell, Rosie Grundell 

51 MANGROVES AT RISK IN THE MEKONG RIVER DELTA 
Le Xuan Thuyen*, Nguyen Viet Quoc, Tran Bao Duy 

52 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY MUỘI THAN CỦA VI KHUẨN  
PHÂN LẬP TỪ VỊNH HẠ LONG 
Nguyễn Thị Thu Huyền và cs. 

53 ĐÁNH GIÁ TẦN SUẤT SỰ KIỆN LƯỢNG MƯA CỰC ĐẠI TẠI HẢI PHÒNG VÀ 
NHA TRANG 
Phạm Hải An, Vũ Duy Vĩnh, Trần Đình Lân 

 
Tiểu ban 7. SINH HỌC VÀ SINH THÁI TẢO ĐỘC HẠI 

 
54 SỰ XUẤT HIỆN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TẢO ĐỘC HẠI HIỆN NAY VÀ TRONG 

TƯƠNG LAI CỦA KHU VỰC TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG 
Yasuwo Fukuyo, Mitsunori Iwataki, Đào Việt Hà 

55 BÙNG PHÁT THỦY TRIỀU ĐỎ GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG CHO NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN Ở VỊNH HẠ LONG, VIỆT NAM 
Nguyễn Văn Nguyên, và cs. 

56 TẢO HAI ROI SỐNG ĐÁY (DINOPHYTA) Ở VÙNG BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC (KIÊN 
GIANG), VIỆT NAM 
Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm 

57 HAI LOÀI TẢO SILÍC PSEUDO-NITZSCHIA HASLEANA VÀ P. PSEU-

DODELICATISSIMA GHI NHẬN MỚI CHO KHU HỆ VI TẢO VIỆT NAM ĐƯỢC TÌM 
THẤY Ở THỦY VỰC NHA PHU - BÌNH CANG VÀ NHA TRANG, KHÁNH HÒA, 
VIỆT NAM 
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Đoàn Như Hải, và cs. 
58 BƯỚC ĐẦU MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN NƯỚC DẰN TÀU  

Ở VÙNG BIỂN NHA TRANG, VIỆT NAM 
Trần Anh Tú, Lê Đức Cường, Phạm Hải An 

59 TÍNH TOÁN, DỰ BÁO THỬ NGHIỆM QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ PHÂN TÁN 
CÁC PHẦN TỬ TẢO. CHƯƠNG TRÌNH “RED TIDE VER 1.0” 
Bùi Hồng Long, Trần văn Chung, Tống Phước Hoàng Sơn 

 
Tiểu ban 8. QUẢN LÝ BIỂN 

 
60 LESSONS IN COASTAL HABITAT MANAGEMENT FROM THE SOUTH CHINA 

SEA PROJECT 
John C. Pernetta 

61 PHÂN VÙNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
Tống Phước Hoàng Sơn  

62 TIỀM NĂNG VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU 
VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 
Tống Phước Hoàng Sơn 

63 ĐÁNH GIÁ PHONG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ HÒA TÂM 
(PHÚ YÊN), VĨNH HẢI VÀ PHƯỚC DINH (NINH THUẬN) PHỤC VỤ XÂY DỰNG 
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 
Nguyễn Tác An  

64 PHÁT TRIỂN XANH LAM Ở BIỂN ĐÔNG: NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG 
Nguyễn Tác An 

65 LƯỢNG GIÁ KINH TẾ MỘT SỐ GIÁ TRỊ CỦA HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ KHU 
VỰC CÁT BÀ – HẢI PHÒNG 
Hoàng Thị Chiến 

66 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG QUẢN LÝ NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN 
Nguyễn Phi Uy Vũ  

67 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ ĐÀ 
NẴNG 
Nguyễn Thị Tường Vi 

68 SENSITIVITY MAPPING: THE FIRST STEP TOWARDS CORAL REEF AND 
MARINE HABITAT MANAGEMENT. A CASE STUDY: THE SOUTHERN COAST 
OF YEMEN 
Eric Dutrieux, Cécile Richard, Leslie Bissey, Francesca Benzoni, Claude-Henri Chaîneau, 
Ibrahim Leslie Bissey 

69 HIỆU QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM DẦU VEN BIỂN BẰNG CHẾ PHẨM CHẤT HOẠT 
HÓA BỀ MẶT SINH HỌC TỪ VI SINH VẬT BIỂN  
Vương Thị Nga và cs. 

70 MÔ PHỎNG SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI KHU VỰC CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG 
Phạm Hải An 

 

HỘI THẢO  

CÁC KHU VỰC BẢO TỒN BIỂN Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

 
71 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KHU BẢO TỒN BIỂN Ở VIỆT NAM - 
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THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC  
Nguyễn Việt Cường, Cục Khai Thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản 

72 VALUATION OF COASTAL HABITATS AND THE USE OF COST BENEFIT 
ANALYSIS IN DECIDING ON OPTIONS FOR INTERVENTION 
John C. Pernetta, Cựu Giám Đốc Dự án UNEP/GEF Biển Đông 

73 MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ SUY THOÁI RẠN SAN HÔ DO TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở 
NAM VIỆT NAM 
Võ Sĩ Tuấn 

74 11 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA KHU BẢO TÔN BIỂN VỊNH NHA TRANG, THÀNH 
CÔNG, THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Trương  Kỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 

75 COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT 
OF THE CHAM ISLANDS MARINE PROTECTED AREA, QUANG NAM PROVINCE, 
VIETNAM 
Trần Thị Hồng Thúy, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 

76 THÀNH TỰU VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN BIỂN 
VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 
Lê Xuân Ái, Vườn quốc gia Côn Đảo 

 

 
 

 

 


